
 
 

LỊCH SỬ DỤNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

Tuần  15 Từ 26/11/2018 đến 01/12/2018 Buổi sáng 

Thứ/tiết 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

Hai 

  VT1 C.Thảo 12A06 1VIB C.MAI 1VT1C.Thảo 12P01IB 
CVT1Vttttt.MAI 

  VT3 T.An 11A05 VT3 T.An 11A11 VT3 T.An 11A10 
   B6 C. Nhân 10A10 3VI C.HẢI 12A9  

  VT2 C.Nga 11P02 VT2 C.Nga 11A04 VT2 C.Nga 12A09 

  VT4 C.Mai 12A12   
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 

Ba 

B6  C.Nhân 10A01 B6  T.Sơn 10A07    

 2 VIB T.Linh 12A06 2 VIB T.Linh 12P01 2 VIB T. Đức 12A11 2 VIB T.Khả 12A01 
1 VIB T.Giang 12A02 1 VIB T.Giang 12A02    

 B7 T.Duy Anh 12P02 B7 T.Duy Anh 12A12  B7 T.Duy Anh 12A06 
     
 3VIB C.Nam 12A02 3VIB C.Nam 12A03 3VIB C.Nam 12A03 3VIB C.Nam 12A11 
     
     
     
     
     

 
 
 
 

Tư 

VT4 C.Thư 11A08 VT4 C.Thư 11A08  VT4 C.Thư 11A07 VT4 C.Thư 11A08 

 VT3 C.Mai 12P02 VT2 C.Nga 12A04 VT2 C.Nga 12A02 VT2 C.Nga 12A02 

     
VT1 C.Thảo 12A07  VT1 C.Thảo 12A08 VT1 C.Thảo 12A07  
     

VT2 T.An 11A11  VT3 T.An 11A13   

1VIB C.Nam 12P01 1VIB C.Nam 12A03 1VIB C.Nam 11A02  1VIB C.Nam 11A06 
     
     
     
     

 
 
 
 

Năm 

B6  T.Sơn 10A11 B6  C.Yến 10A03 B6  C.Yến 10A13 B6 T.Sơn 10A08 B6 C.Lệ 10A02 

   2 VIB C.Yến 12A04 2 VIB C. Nhân 12A05 

VT4 C.Thư 11A05 VT4 C.Thư 11P01 VT4 C.Thư 11A06 VT4 C.Thư 11P01 VT4 C.Thư 11A08 

     

VT3 C. Mai 12A13  VT3 C.Mai 12A12   

  VT2 C.Nga 11A04  VT2 C.Nga12A09 
VT1 T.An 11A11 VT1 T.An 11A03   VT1 T.An 11A10 
  1VIB C.Nam 11A12 1 VIB C.Nam 12A11 1 VIB 11A12 
     
     
      

 
 
 

Sáu 

B6 C. Hải 10A09 B6 C Hải 10A12 B6 C. Hải 10A06 B6 T .Sơn 10P02 B6 C. Hải 10A05 

 2 VIB C.Chi 12A10  2 VIB C.Hải 12A07  

   1 VIB T.Tr Linh 11A05  

  VT3 C.Mai 12A13 VT3 C.Mai 12A11  
VT1 C.Thảo 11A12 VT1 C.Thảo 11A12    
     

 VT2 C.Nga12A01 VT2 C.Nga12A01 VT2 C.Nga12A03 VT2 C.Nga12A03 

     
VT4 T.An 11P2 VT4 T.An 11P2 VT4 T.An 11P2  VT4 T.An 11P05 
     
     

 

Bảy 

VT4 C.Thư 11P01 VT4 C.Thư 11P01  1 VIB C.Chiêu 12P01 1 VIB C.Chiêu 12P01 
1 VIB C.Chiêu 10P01 1 VIB C.Chiêu 10P01 1 VIB C.Chiêu 10P01   
     
     
     
     



 


